
Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Ước thực

hiện quý 4 

năm 2020

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý 4 năm nay so 

với cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

I Nguồn ngân sách trong nước 3.914          3.643             3.894                 5,78                    

1 Chi quản lý hành chính            3.914               3.643                   3.894                      5,78 

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
           2.855 

              2.675 
                  2.855 10,87                   

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 
           1.030 948                1.030                 (22,7)                   

2

Chi sự nghiệp khoa học và công 

nghệ

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

và dạy nghề
                20                    20                         -   17,6                     

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình 

5 Chi bảo đảm xã hội                  10 -                 10                      

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền 

hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2

Chi sự nghiệp khoa học và công 

nghệ

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

và dạy nghề

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 
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7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền 

hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2

Chi sự nghiệp khoa học và công 

nghệ

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

và dạy nghề

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền 

hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-07T15:02:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 13/QĐ-SNgV của Sở Ngoại vụ




